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XI LANH THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Đường kính (mm)

Hành trình (mm)

Hành trình dài nhất (mm)

Loại dầu Nhớt thủy lực

Thành phần xi lanh 

Áp lực làm việc

Nhiệt độ môi trường

Đường kính (mm)

Hành trình chuẩn  

Loại dầu Nhớt thủy lực 

Thành phần xi lanh

Áp suất làm việc

Áp suất lớn nhất

Tốc độ làm việc

Nhiệt độ môi trường

XI LANH THỦY LỰC TÁC ĐỘNG KÉP

Loại tiêu chuẩn

Loại hai đầu 

MẨU ĐẶT HÀNG 

TIÊU CHUẨN

PHỐT LÀM KÍN

STT
Vật liệu phốt

Loại chất lỏng sử dụng

Ghi chú : Cho phép X Không cho phép Liên hệ

ĐƯỜNG KÍNH
HÀNH TRÌNH

GIẢM CHẤN

ĐIỀU CHỈNH
HÀNH TRÌNH
Tiêu chuẩn
A : Chỉnh 25mm
B : Chỉnh 50mm

ĐIỂM CHỈNH GIẢM CHẤN

KIỂU ĐẾ LẮP

DHC
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DHC Hành Trình Chuẩn

XI LANH THỦY LỰC

HÀNH TRÌNH TIÊU CHUẨN
Đường Kính
     (mm)

HÀNH TRÌNH TIÊU CHUẨN
Đường Kính
     (mm)

TRỌNG LƯỢNG XI LANH

Trọng lượng
   cơ bản

Trọng lượng
   cơ bản

Trọng lượng
   cơ bản

Trọng lượng
   cơ bản

Trọng lượng
   cơ bản

Trọng lượng
   cơ bản

Đường
  kính

Đường
  kính



Hành trình

Dung sai
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DHC
XI LANH THỦY LỰC

HÀNH TRÌNH TÙY CHỌN

BIỂU ĐỒ LỰC

BIỂU ĐỒ LỰC

Áp suất hoạt độngCốt  Diện tichĐường
  kính

BIỂU ĐỒ LỰC
Áp suất hoạt độngCốt  Diện tichĐường

  kính

Công thức tính lực

(Lực tải của xi lanh thủy lực)

F:            Lực tải xi lanh                       (N)

P:           Áp suất làm việc                  (MPa)

A:           Diện tích pít tông                 (mm2)

f:             Lực ma sát                          (N)   
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DHC Linh kiện xi lanh thủy lực

XI LANH THỦY LỰC

Quy cách đặt hàng phốt 

Đường
  kính

Đường
  kínhPhốt Phốt

LINH KIỆN

LINH KIỆN

Tên gọi    Số
Lượng

Tên gọi Tên gọi
   Số
Lượng

   Số
Lượng

Nắp cốt

Nắp Đầu

Cốt piston

Ống xi lanh

Nắp cố định
Long đền

Bu long piston
Ty cố định xi lanh

Long đền ty

Phốt chắn bụi

Phốt cổ
Phốt piston

Ron Cốt

Nắp cốt

Cốt piston
Ống xi lanh

Nắp cố định

Ty cố định xi lanh
Long đền ty

Phốt chắn bụi

Ron ống xi lanh

Phốt cổ

Phốt piston
Ron ống xi lanh

Ron Cốt

   Số
LượngTên gọiTên gọiTên gọi

   Số
Lượng

   Số
Lượng
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Kích thước

XI LANH THỦY LỰC

LOẠI TIÊU CHUẨN
P+Hành trình

H+Hành trình

ZJ+Hành trình

Đường
  kính

Địa điểm lổ ren

Điểm chỉnh giảm chấn

Loại xi lanh hai đầu

H+Hành trình

P+Hành trình

ZM+2xHành trình

ZZ+2xHành trình

Đường
  kính
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DHC PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC

Mặt bích trước

Mặt bích sau

ZF+Hành trình

Đường
  kính

Đường
  kính

ZF+Hành trình

Đế chốt đơn

Đế chốt đôi

ZT+Hành trình

ZT+Hành trình

Đường
  kính

Đường
  kính



DHC

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính
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PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC

Đế chân dưới 

Đế nằm ngang

Đế bắt treo

ZC+Hành trình

ZJ+Hành trình

SA+Hành trình

XW+Hành trình

SS+Hành trình
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PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC

Mặt bích trước

Đế nằm ngang

Đế chân dưới 

Đế bắt treo
Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

ZF+Hành trình W+Hành trình

SS+Hành trình XS+Hành trình

XW+Hành trình

SA+Hành trình

ZC+Hành trình/2

ZJ+Hành trình



Đường
  kính

HB+Hành trìnhZ+Hành trình

P+Hành trình

Hành trình

Đường
  kính

(B: Điều chỉnh hành trình 50mm)

Z+Hành trình

ZA+2xHành trình

ZB+2xHành trình

P+Hành trình

HA+Hành trình

(A: Điều chỉnh hành trình 25mm)

DHC PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC
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DHC PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC

Đế chân dưới 

Đế nằm ngang

Mặt bích trước

Đế bắt treo

www.thuykhicongnghiep.vn

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

ZC+1/2Hành trình

ZJ+Hành trình HA+Hành trình

SS+Hành trình

XW+Hành trình

HA+Hành trình

XA+Hành trình

ZF+Hành trình HA+Hành trình
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Đế bắt treo

Đế chân dưới 

DHC PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC

Mặt bích trước

Đế nằm ngang

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

ZC+1/2Hành trình

ZJ+Hành trình HA+Hành trình

HB+Hành trình

SA+Hành trình

XB+Hành trìnhXW+Hành trình

SS+Hành trình

HB+Hành trìnhZF+Hành trình



IĐầu nối

Bu lông

YĐầu nối

DHC PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT

XI LANH THỦY LỰC

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính

Đường
  kính
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